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Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn v¨n L·NG, tØnh l¹ng s¬n 

                     

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hải Ninh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hoàng Văn Quyến; 

Bà Nguyễn Thị Hợp 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thu Nga - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn V¨n L·ng, tØnh L¹ng S¬n tham 

gia phiªn toµ: Bà Chu Thanh Huyền - KiÓm s¸t viªn. 

Ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2020, t¹i Trụ sở Tòa án nhân dân huyÖn V¨n L·ng, 

tỉnh Lạng Sơn xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 99/2019 TLST-

HS, ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số   

01/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn ®èi víi bÞ c¸o: 

Nguyễn Mạnh H; tên gọi khác: Không có; sinh ngày 07 tháng 5 năm 1981 

tại xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú: 

Thôn T, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn 

hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Chí L và bà Nguyễn Thị L; vợ Phạm Thị G, con: Có 02 con, con 

lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: 

Ngày 26/3/2005, Công an huyện Tân Yên, tỉnh tỉnh Bắc Giang xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi cố ý gây thương tích (đã chấp hành xong). Ngày 15/5/2006, 

Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 36 tháng tù giam về 

tội Cố ý gây thương tích (đã chấp hành xong); bị cáo bị tạm giam từ ngày 

08/10/2019 đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: Anh Dương Văn H, sinh năm 1974. Trú tại: Số **, đường N, phường 

T, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Anh Vũ Minh H, sinh năm 1976. Vắng mặt. 
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2. Anh Hoàng Đức Q, sinh năm 1979. Vắng mặt. 

3. Anh Phạm Văn Q, sinh năm 1962. Vắng mặt. 

4. Anh Nguyễn Trọng C, sinh năm 1974. Vắng mặt. 

5. Anh Ngô Văn L, sinh năm 1989. Vắng mặt. 

6. Anh Nguyễn Tiến T, sinh năm 1992. Vắng mặt. 

7. Anh Nguyễn Văn K, sinh năm 1986. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Thực hiện Kế hoạch tuần tra kiểm soát của Chi cục Hải Quan T, khoảng 02 

giờ 40 phút ngày 27/9/2019, Tổ kiểm soát gồm có anh Dương Văn H - tổ trưởng 

cùng các anh Vũ Minh H, Hoàng Đức Q, Phạm Văn Q, Nguyễn Trọng C làm 

nhiệm vụ tại khu vực bãi xe T thuộc khu *, xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn phát 

hiện trên xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 29B – 538.** (là BKS giả), nhãn hiệu 

FORD Transit có 03 đối tượng là Ngô Văn L (lái xe), Nguyễn Tiến T (phụ xe) và 

Nguyễn Văn K (chủ hàng) đang xếp hàng hóa nghi là hàng nhập lậu lên xe. Khi 

lực lượng Hải quan đến kiểm tra thì các đối tượng trên xe bỏ đi để lại chìa khóa 

vẫn cắm tại ổ khóa xe ô tô. Anh Hoàng Đức Q đã điều khiển xe ô tô BKS 29B – 

538.** về trụ sở Chi cục Hải Quan T để kiểm tra, anh Phạm Văn Q và anh 

Nguyễn Trọng C điều khiển xe 12A – 002.** của Tổ công tác đi phía sau áp giải. 

Anh Vũ Minh H lên xe ô tô BKS 12A – 003.** của Tổ công tác nổ máy, bật đèn 

trong xe và đèn pha đợi anh Dương Văn H. Khi anh Dương Văn H đi từ trong ngõ 

đến gần đầu xe ô tô thì có Ngô Văn L và Nguyễn Mạnh H đi đến. Sau khi được 

Ngô Văn L cho biết xe ô tô và hàng của em gái Nguyễn Mạnh H là của Nguyễn 

Thị H bị lực lượng Hải quan bắt đưa về trụ sở để làm việc, Nguyễn Mạnh H bực 

tức đến nói với Dương Văn H “xe ô tô của tao ở đây thằng nào lái đi rồi”, lúc này 

anh Dương Văn H chưa kịp giải thích thì bị Nguyễn Mạnh H vung tay phải đấm 

01 (một) phát vào miệng gây thương tích. Thấy vậy, anh Vũ Minh H từ trên xe 

xuống can và đưa anh Dương Văn H đến Trung tâm y tế xã Tân Thanh điều trị vết 

thương. Ngày 27/9/2019, anh Dương Văn H làm đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Ngày 27/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm đối với 

thương tích của anh Dương Văn H.  

Tại Kết luận giám định pháp y về tỷ lệ thương tích (tại thời điểm) số 

113/2019/PYCN ngày 30/9/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Lạng Sơn kết luận: 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm của Dương Văn H là 02%  gồm các vết 

thương: Bầm dập, rách môi trên bên trái, kích thước 02x0.2cm, bầm dập môi dưới 

bên trái, kích thước 01x0.2cm; lung lay răng 2.2. 
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Ngày 08/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra 

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh H về tội Cố ý gây 

thương tích quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Ngày 16/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định 

chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng để 

điều tra theo thẩm quyền. 

Ngày 13/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng ra 

Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể (bổ sung) đối với Dương 

Văn H.  

Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích (bổ sung) kết luận: Tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của Dương Văn H hiện tại là 02%. Vật và cơ chế hình thành 

thương tích do vật tày tác động trực tiếp. 

 Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Mạnh H đã thành khẩn khai báo về 

hành vi đánh anh Dương Văn H.  

Với nội dung vụ việc như trên, t¹i b¶n C¸o tr¹ng sè 02/CT-VKS, ngµy 

23/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị  

cáo Nguyễn Mạnh H vÒ téi Cố ý gây thương tích theo điểm k khoản 1 Điều 134 

Bộ luật Hình sự. 

Quá trình giải quyết vụ án, anh Dương Văn H có đơn đề nghị từ chối bồi 

thường; đề nghị giải quyết đối với bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh H khai do khi nghe tin em gái bị bắt 

hàng đã chạy đến xem thì không thấy xe hàng của em gái ở đó nên bực tức đã 

đấm một phát vào mồm cán bộ Hải quan; bị cáo thừa nhận hành vi gây thương 

tích cho anh Dương Văn H là vi phạm pháp luật.  

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét 

xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội Cố ý gây thương tích. Áp dụng 

điểm k khoản 1 §iÒu 134, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H hình phạt từ 09 (chín) tháng đến 12 

(mười hai) tháng tù giam. 

Về bồi thường dân sự: Bị hại không yêu cầu, nên không đề nghị giải quyết. 

Tại phần thủ tục tranh luận tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Mạnh H không có ý 

kiến tranh luận. Bị cáo không nói lời nói sau cùng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố 
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tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đều hợp pháp. 

  [2] Về hành vi của bị cáo: Khoảng 02 giờ 40 phút ngày 27/9/2019, tại khu 

vực bãi xe T thuộc khu *, xã T, huyện V, tỉnh Lạng Sơn bị cáo Nguyễn Mạnh H 

có hành vi dùng tay đấm một phát vào mồm anh Dương Văn H trong khi anh 

Dương Văn H đang thi hành công vụ kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu theo sự 

phân công của Chi cục Hải Quan T, tỉnh Lạng Sơn, gây thương tích cho anh 

Dương Văn H với tỷ lệ 02%. Giữa bị cáo Nguyễn Mạnh H và anh Dương Văn H 

trước đó không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì với nhau. 

 [3] Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi cố ý gây 

thương tích cho anh Dương Văn H, lý do là bực tức do cán bộ Hải quan Tân 

Thanh đã kiểm tra và lái xe hàng của em gái là Nguyễn Thị H về Trụ sở Chi cục 

Hải Quan T làm việc. 

[4] Xét thấy, hành vi của bị cáo Nguyễn Mạnh H dùng tay đấm vào mồm 

anh Dương Văn H trong khi anh Dương Văn H đang thi hành công vụ gây thương 

tích cho anh Dương Văn H với tỷ lệ 02% là hành vi cố ý gây thương tích đối với 

người đang thi hành công vụ. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, 

những người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác. Do đó, hành vi của bị cáo 

Nguyễn Mạnh H đã phạm tội Cố ý gây thương tích, tội phạm và hình phạt được 

quy định theo điểm k khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn truy tố tội danh, khung hình phạt đối với bị 

cáo Nguyễn Mạnh H là có căn cứ. 

          [5] Đánh giá tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với bị cáo 

như sau: 

[6] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Mạnh H là hành vi nguy hiểm cho 

xã hội, xâm phạm trái phép sức khỏe của con người là quyền được pháp luật bảo 

vệ, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của người thi hành công vụ, làm 

mất an ninh, trật tự xã hội.  

[7] Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Nhưng trước lần phạm 

tội này vào năm 2005 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương 

tích; năm 2006 phạm tội Cố ý gây thương tích, thể hiện ý thức chấp hành của bị 

cáo không tốt, nhân thân xấu. 

[8] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

  [9] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra vụ án và 

tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, 

nên cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự.  

[10] Về trách nhiệm bồi thường: Anh Dương Văn H không yêu cầu bồi 

thường, nên không xem xét giải quyết.  

[11] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm để nộp ngân sách 

nhà nước theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố 
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tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

 [12] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận.  

 [13] Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

 V× c¸c lÏ trªn, 

quyÕt ®Þnh: 

Căn cứ vào điểm k khoản 1 Điều 134; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự;  

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

Hình sự;  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

  1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Mạnh H phạm tội: Cố ý gây thương tích.  

2. Hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh H 09 (chín) tháng tù giam. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam 08/10/2019. 

3. Án phí: Buộc bÞ c¸o Nguyễn Mạnh H phải chịu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm 

200.000 (hai tr¨m ngh×n) đồng nộp ngân sách nhà nước.  

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, vắng mặt người bị hại. Bị cáo có 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị 

hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết.  

 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo,bị hại;                                            THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 

- CQTHAHS Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- VKSND H Văn Lãng, T Lạng Sơn; (đã ký) 

- CA H.Văn Lãng, T Lạng Sơn (02 bản); 

- Chi cục THADS H Văn Lãng, T Lạng Sơn; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                 
                                                                                  Nguyễn Hải Ninh                                                    

                             

                                                                                     

 

 

 

 


